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THÔNG BÁO 

Về việc công khai kết quả rà soát hồ sơ đề nghị tặng, truy tặng "Huy chương 

Thanh niên xung phong vẻ vang" 

 

Căn cứ Quyết định số 01/2026/QĐ-TTg ngày 01/01/2026 của Thủ tướng 

Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Ủy ban nhân dân xã Kỳ Xuân thông báo công khai kết quả rà soát hồ sơ đề 

nghị tặng, truy tặng "Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang" như sau:  

1. Kết quả rà soát hồ sơ  

- Tổng số hồ sơ tiếp nhận, rà soát: 38 trường hợp, trong đó: 38/38 trường hợp 

đã được Phòng Nội vụ, huyện Kỳ Anh (cũ) trả hồ sơ về cho 03 xã trước sáp nhập: 

Kỳ Phong, Kỳ Bắc, Kỳ Xuân vì chưa đủ điều kiện xem xét đề nghị tặng, truy tặng 

theo quy định.  

2. Lý do các trường hợp chưa đủ điều kiện 

 - Qua rà soát hồ sơ, các trường hợp trên chưa đủ điều kiện chủ yếu thuộc một 

hoặc nhiều nội dung sau: 

+ 37/38 trường hợp chưa có căn cứ xác định thời gian tham gia Thanh niên 

xung phong từ đủ 24 tháng trở lên hoặc chưa xác định được thời gian hoàn thành 

nhiệm vụ (Giấy xác nhận của Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh cấp năm 2025 

đều không có căn cứ pháp lý xác nhận thời gian, chỉ dựa trên hồ sơ cá nhân). 

+ 01/38 trường hợp có sơ yếu lý lịch Đảng viên, tuy nhiên thông tin chưa đầy 

đủ, rõ ràng. 

 3. Công khai danh sách  

- Kèm theo Thông báo này:  

+ Phụ lục Danh sách 38 trường hợp chưa đủ điều kiện, kèm theo lý do chưa đủ 

điều kiện đối với từng trường hợp.  

Thông báo được niêm yết công khai tại Trang thông tin điện tử của xã và Nhà 

văn hóa các thôn để các tổ chức, cá nhân biết, theo dõi. Các ý kiến, kiến nghị hoặc 

bổ sung tài liệu chứng minh liên quan đến việc tặng, truy tặng "Huy chương Thanh 

niên xung phong vẻ vang" đề nghị gửi về Ủy ban nhân dân xã (qua Phòng Văn hóa 

– Xã hội) để xem xét, tổng hợp.  

Ủy ban nhân dân xã Kỳ Xuân thông báo để các cơ quan, đơn vị và Nhân dân 

biết, thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Các ban, ngành, đoàn thế xã; 

- Lưu: VT./. 
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DANH SÁCH CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN  

Đề nghị tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”  

(Kèm theo Thông báo số         / TB-UBND ngày /     /2026 của Ủy ban nhân dân xã Kỳ Xuân) 
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Minh chứng, Lý do không đủ điều kiện 

1 Thái Thị Vân 1940 

Xã Kỳ 

Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh 

x   
Từ tháng 2/1969 

– tháng 7/1974 

- Sơ yếu lý lịch Đảng viên từ năm 1970 -

1974 chưa thể hiện được đơn vị tham gia, 

Năm sinh trong sơ yếu lý lịch Đảng viên 

không trùng khớp với Ban khai; 

- Giấy chứng nhận của Hội Cựu Thanh 

niên xung phong tỉnh chưa kèm theo các 

căn cứ để xác nhận, cấp giấy chứng nhận, 

Năm sinh trong giấy chứng nhận không 

trùng khớp với sơ yếu lý lịch Đảng viên; 

- Lý lịch đảng viên chưa được sao y bản 

chính và có xác nhận của cấp ủy đảng nơi 

đảng viên sinh hoạt. 

- Thông tin về quá trình tham gia Thanh 

niên xung phong trong bản khai chưa ghi 

đầy đủ từ khi tham gia đến thời điểm 

hiện nay; 

 Đề nghị kèm theo căn cứ  và thông tin để 

xác nhận. 



2 
Trần Thị 

Thanh 
09/7/1953 

Xã Kỳ 

Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh 

x   

Từ tháng 

7/1972- tháng 

4/1975 

- Giấy chứng nhận của Hội Cựu Thanh 

niên xung phong tỉnh chưa kèm theo các 

căn cứ, chứng minh để thể hiện thời gian 

tham gia thanh niên xung phong đủ thời 

gian 24 tháng trở lên theo quy định 

3 
Phan Thị Kim 

Huê 

01/01/ 

1955 

Xã Kỳ 

Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh 

x   
Từ tháng 6/1972 

– tháng 6/1975 

- Giấy chứng nhận của Hội Cựu Thanh 

niên xung phong tỉnh chưa kèm theo các 

căn cứ, chứng minh để thể hiện thời gian 

tham gia thanh niên xung phong đủ thời 

gian 24 tháng trở lên theo quy định; 

- Thông tin về quá trình tham gia Thanh 

niên xung phong trong bản khai chưa ghi 

đầy đủ từ khi tham gia đến thời điểm 

hiện nay; 

 

4 
Nguyễn Thị 

Xuân 
10/10/1948 

Xã Kỳ 

Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh 

x   
Từ tháng 5/1965 

– tháng 6/1970 

- Giấy chứng nhận của Hội Cựu Thanh 

niên xung phong tỉnh chưa kèm theo các 

căn cứ, chứng minh để thể hiện thời gian 

tham gia thanh niên xung phong đủ thời 

gian 24 tháng trở lên theo quy định; 

 

5 Võ Tiến Dụ 07/7/1948 

Xã Kỳ 

Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh 

x   

Từ tháng 

6/1965- tháng 

7/1968 

- Giấy chứng nhận của Hội Cựu Thanh 

niên xung phong tỉnh chưa kèm theo các 

căn cứ, chứng minh để thể hiện thời gian 

tham gia thanh niên xung phong đủ thời 

gian 24 tháng trở lên theo quy định; 

 

6 Nguyễn Thị 09/5/1954 Xã Kỳ x   Từ tháng - Giấy chứng nhận của Hội Cựu Thanh 



Tân Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh 

12/1971 – tháng 

12/1973 

 

 

 

 

 

 

niên xung phong tỉnh chưa kèm theo các 

căn cứ, chứng minh để thể hiện thời gian 

tham gia thanh niên xung phong đủ thời 

gian 24 tháng trở lên theo quy định; 

7 
Võ Thị Minh 

Toàn 
15/3/1952 

Xã Kỳ 

Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh 

   
Từ tháng 7/1969 

– tháng 6/1972 

- Giấy chứng nhận của Hội Cựu Thanh 

niên xung phong tỉnh chưa kèm theo các 

căn cứ, chứng minh để thể hiện thời gian 

tham gia thanh niên xung phong đủ thời 

gian 24 tháng trở lên theo quy định; 

 

8 Phan Thị Diệu 10/7/1945 

Xã Kỳ 

Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh 

x   

Từ tháng 

7/1969- tháng 

8/1972 

- Giấy chứng nhận của Hội Cựu Thanh 

niên xung phong tỉnh chưa kèm theo các 

căn cứ, chứng minh để thể hiện thời gian 

tham gia thanh niên xung phong đủ thời 

gian 24 tháng trở lên theo quy định; 

- Quyết định thể hiện đơn vị nhưng 

không thể hiện được thời gian tham gia 

thanh niên xung phong (Quyết định mờ 

không rõ tên Quyết định) 

 

9 Đinh Thị Tứ 15/7/1950 

Xã Kỳ 

Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh 

x   

Từ tháng 

7/1971- tháng 

4/1974 

- Giấy chứng nhận của Hội Cựu Thanh 

niên xung phong tỉnh chưa kèm theo các 

căn cứ, chứng minh để thể hiện thời gian 

tham gia thanh niên xung phong đủ thời 



gian 24 tháng trở lên theo quy định; 

 

10 
Nguyễn Thị 

Hường 
01/01/1954 

Xã Kỳ 

Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh 

 x  

Từ tháng 

10/1972- tháng 

5/1975 

- Giấy chứng nhận của Hội Cựu Thanh 

niên xung phong tỉnh chưa kèm theo các 

căn cứ, chứng minh để thể hiện thời gian 

tham gia thanh niên xung phong đủ thời 

gian 24 tháng trở lên theo quy định; 

 

11 
Trần Quốc 

Thuận 
20/01/1938 

Xã Kỳ 

Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh 

 x  

Từ tháng 

6/1965- tháng 

4/1968 

- Giấy chứng nhận của Hội Cựu Thanh 

niên xung phong tỉnh chưa kèm theo các 

căn cứ, chứng minh để thể hiện thời gian 

tham gia thanh niên xung phong đủ thời 

gian 24 tháng trở lên theo quy định; 

 

12 Uông Thị Hà 10/10/1949 

Xã Kỳ 

Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh 

 x  

Từ tháng 

7/1968- tháng 

6/1972 

- Giấy chứng nhận của Hội Cựu Thanh 

niên xung phong tỉnh chưa kèm theo các 

căn cứ, chứng minh để thể hiện thời gian 

tham gia thanh niên xung phong đủ thời 

gian 24 tháng trở lên theo quy định; 

- Quyết định về việc trợ cấp không thể 

hiện thời gian tham gia thanh niên xung 

phong. 

 

13 
Phạm Minh 

Cư 
02/10/1946 

Xã Kỳ 

Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh 

x   

Từ tháng 

7/1969- tháng 

6/1972 

- Giấy chứng nhận của Hội Cựu Thanh 

niên xung phong tỉnh chưa kèm theo các 

căn cứ, chứng minh để thể hiện thời gian 

tham gia thanh niên xung phong đủ thời 

gian 24 tháng trở lên theo quy định; 



 

14 
Trương Thị 

Xuân 
10/10/1949 

Xã Kỳ 

Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh 

x   

Từ tháng 

7/1969- tháng 

10/1973 

- Giấy chứng nhận của Hội Cựu Thanh 

niên xung phong tỉnh chưa kèm theo các 

căn cứ, chứng minh để thể hiện thời gian 

tham gia thanh niên xung phong đủ thời 

gian 24 tháng trở lên theo quy định; 

 

15 Chu Thị Lục 06/6/1952 

Xã Kỳ 

Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh 

x   
Từ tháng 6/1972 

– tháng 10/1974 

- Giấy chứng nhận của Hội Cựu Thanh 

niên xung phong tỉnh chưa kèm theo các 

căn cứ, chứng minh để thể hiện thời gian 

tham gia thanh niên xung phong đủ thời 

gian 24 tháng trở lên theo quy định; 

 

16 
Trương Thị 

Hiệp 
20/9/1951 

Xã Kỳ 

Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh 

x   
Từ tháng 7/1969 

– tháng 7/1975 

- Không có minh chứng thể hiện là thanh 

niên xung phong và thời gian tham gia 

thanh niên xung phong đủ 24 tháng trở 

lên theo quy định; 

17 
Dương Thị 

Lan 
10/7/1954 

Xã Kỳ 

Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh 

x   
Từ tháng 7/1972 

– tháng 4/1975 

- Không có minh chứng thể hiện thời 

gian tham gia thanh niên xung phong đủ 

24 tháng trở lên theo quy định; 

 

18 
Nguyễn Thị 

Nguyệt 
10/3/1947 

Xã Kỳ 

Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh 

x   

Từ tháng 

7/1969- tháng 

6/1972 

- Giấy chứng nhận của Hội Cựu Thanh 

niên xung phong tỉnh chưa kèm theo các 

căn cứ, chứng minh để thể hiện thời gian 

tham gia thanh niên xung phong đủ thời 

gian 24 tháng trở lên theo quy định; 

 



19 
Nguyễn Thị 

Duệ 
18/3/1949 

Xã Kỳ 

Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh 

   
Từ tháng 7/1968 

– tháng 7/1972 

- Giấy chứng nhận của Hội Cựu Thanh 

niên xung phong tỉnh chưa kèm theo các 

căn cứ, chứng minh để thể hiện thời gian 

tham gia thanh niên xung phong đủ 24 

tháng trở lên theo quy định; 

 

20 Trần Thị Hội 10/12/1948 

Xã Kỳ 

Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh 

x   
Từ tháng 7/1965 

– tháng 7/1969 

- Giấy chứng nhận của Hội Cựu Thanh 

niên xung phong tỉnh chưa kèm theo các 

căn cứ, chứng minh để thể hiện thời gian 

tham gia thanh niên xung phong đủ thời 

gian 24 tháng trở lên theo quy định; 

 

21 Lê Thị Phan 03/6/1955 

Xã Kỳ 

Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh 

x   

Từ tháng 

10/1972 – tháng 

4/1975 

- Giấy chứng nhận của Hội Cựu Thanh 

niên xung phong tỉnh chưa kèm theo các 

căn cứ, chứng minh để thể hiện thời gian 

tham gia thanh niên xung phong đủ thời 

gian 24 tháng trở lên theo quy định; 

 

22 
Nguyễn Thị 

Năm  
10/10/1947 

Xã Kỳ 

Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh 

x   
Từ tháng 7/1967 

– tháng 1/1972 

- Giấy chứng nhận của Hội Cựu Thanh 

niên xung phong tỉnh chưa kèm theo các 

căn cứ, chứng minh để thể hiện thời gian 

tham gia thanh niên xung phong đủ thời 

gian 24 tháng trở lên theo quy định; 

- Quyết định về việc trợ cấp  đối với 

TNXP không thể hiện thời gian thanh 

niên xung phong. 

 



23 Lê Thị Xuân 15/10/1948 

Xã Kỳ 

Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh 

   Từ 1967- 1971 

- Không có minh chứng thể hiện thời 

gian tham gia thanh niên xung phong đủ 

24 tháng trở lên theo quy định; 

24 Võ Thị Xuân 20/7/1950 

Xã Kỳ 

Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh 

x   

Từ tháng 

7/1969- tháng 

8/1972 

- Không có minh chứng thể hiện thời 

gian tham gia thanh niên xung phong đủ 

24 tháng trở lên theo quy định; 

 

25 Đặng Thị Cửu 17/10/1950 

Xã Kỳ 

Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh 

   
Từ tháng 7/1972 

– tháng 12/1974 

- Giấy chứng nhận của Hội Cựu Thanh 

niên xung phong tỉnh chưa kèm theo các 

căn cứ, chứng minh để thể hiện thời gian 

tham gia thanh niên xung phong đủ thời 

gian 24 tháng trở lên theo quy định; 

- Thông tin về quá trình tham gia Thanh 

niên xung phong trong bản khai chưa ghi 

đầy đủ từ khi tham gia đến thời điểm 

hiện nay; 

 

26 Phan Thị Linh 18/12/1954 

Xã Kỳ 

Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh 

x   
Từ tháng 7/1972 

– tháng 12/1974 

- Giấy chứng nhận của Hội Cựu Thanh 

niên xung phong tỉnh chưa kèm theo các 

căn cứ, chứng minh để thể hiện thời gian 

tham gia thanh niên xung phong đủ thời 

gian 24 tháng trở lên theo quy định; 

- Thông tin về quá trình tham gia Thanh 

niên xung phong trong bản khai chưa ghi 

đầy đủ từ khi tham gia đến thời điểm 

hiện nay; 

 



27 
Nguyễn Thị 

Đựng 
05/3/1953 

Xã Kỳ 

Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh 

x   
Từ tháng 7/1972 

– tháng 10/1974 

- Giấy chứng nhận của Hội Cựu Thanh 

niên xung phong tỉnh chưa kèm theo các 

căn cứ, chứng minh để thể hiện thời gian 

tham gia thanh niên xung phong đủ thời 

gian 24 tháng trở lên theo quy định; 

- Thông tin về quá trình tham gia Thanh 

niên xung phong trong bản khai chưa ghi 

đầy đủ từ khi tham gia đến thời điểm 

hiện nay; 

 

 

28 
Nguyễn Ngọc 

Sâm 
20/10/1954 

Xã Kỳ 

Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh 

x   
Từ tháng 7/1972 

– tháng 12/1974 

- Giấy chứng nhận của Hội Cựu Thanh 

niên xung phong tỉnh chưa kèm theo các 

căn cứ, chứng minh để thể hiện thời gian 

tham gia thanh niên xung phong đủ thời 

gian 24 tháng trở lên theo quy định; 

- Thông tin về quá trình tham gia Thanh 

niên xung phong trong bản khai chưa ghi 

đầy đủ từ khi tham gia đến thời điểm 

hiện nay; 

 

 



29 Võ Thị Lương 07/8/1953 

Xã Kỳ 

Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh 

x   
Từ tháng 6/1972 

– tháng 4/1975 

- Giấy chứng nhận của Hội Cựu Thanh 

niên xung phong tỉnh chưa kèm theo các 

căn cứ, chứng minh để thể hiện thời gian 

tham gia thanh niên xung phong đủ thời 

gian 24 tháng trở lên theo quy định; 

- Thông tin về quá trình tham gia Thanh 

niên xung phong trong bản khai chưa ghi 

đầy đủ từ khi tham gia đến thời điểm 

hiện nay; 

 

30 
Nguyễn Thị 

Huyn 
20/10/1955 

Xã Kỳ 

Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh 

x   
Từ tháng 7/1972 

– tháng 10/1974 

- Giấy chứng nhận của Hội Cựu Thanh 

niên xung phong tỉnh chưa kèm theo các 

căn cứ, chứng minh để thể hiện thời gian 

tham gia thanh niên xung phong đủ thời 

gian 24 tháng trở lên theo quy định; 

- Thông tin về quá trình tham gia Thanh 

niên xung phong trong bản khai chưa ghi 

đầy đủ từ khi tham gia đến thời điểm 

hiện nay; 

 

31 
Dương Minh 

Thắng 
1944 

Xã Kỳ 

Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh 

x   
Từ tháng 7/1972 

– tháng 10/1974 

- Giấy chứng nhận của Hội Cựu Thanh 

niên xung phong tỉnh chưa kèm theo các 

căn cứ, chứng minh để thể hiện thời gian 

tham gia thanh niên xung phong đủ thời 

gian 24 tháng trở lên theo quy định; 

- Thông tin về quá trình tham gia Thanh 

niên xung phong trong bản khai chưa có. 



 

32 
Nguyễn Thị 

Hiển 
20/3/ 1954 

Xã Kỳ 

Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh 

x   
Từ tháng 7/1972 

– tháng 7/1974 

- Giấy chứng nhận của Hội Cựu Thanh 

niên xung phong tỉnh chưa kèm theo các 

căn cứ, chứng minh để thể hiện thời gian 

tham gia thanh niên xung phong đủ thời 

gian 24 tháng trở lên theo quy định; 

- Thông tin về quá trình tham gia Thanh 

niên xung phong trong bản khai chưa ghi 

đầy đủ từ khi tham gia đến thời điểm 

hiện nay; 

 

33 
Phan Văn 

Danh 
1929 

Xã Kỳ 

Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh 

x   

Từ tháng 

10/1951 – tháng 

6/1954 

- Giấy chứng nhận của Hội Cựu Thanh 

niên xung phong tỉnh chưa kèm theo các 

căn cứ, chứng minh để thể hiện thời gian 

tham gia thanh niên xung phong đủ thời 

gian 24 tháng trở lên theo quy định; 

- Thông tin về quá trình tham gia Thanh 

niên xung phong trong bản khai chưa ghi 

đầy đủ từ khi tham gia đến thời điểm 

hiện nay; 

 



34 
Đào Thị 

Quyến 
16/6/1956 

Xã Kỳ 

Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh 

x   
Từ tháng 7/1972 

– tháng 11/1974 

- Giấy chứng nhận của Hội Cựu Thanh 

niên xung phong tỉnh chưa kèm theo các 

căn cứ, chứng minh để thể hiện thời gian 

tham gia thanh niên xung phong đủ thời 

gian 24 tháng trở lên theo quy định; 

- Thông tin về quá trình tham gia Thanh 

niên xung phong trong bản khai chưa ghi 

đầy đủ từ khi tham gia đến thời điểm 

hiện nay; 

 

35 
Nguyễn Thị 

Lợi 
10/7/ 1955 

Xã Kỳ 

Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh 

x   
Từ tháng 7/1972 

– tháng 10/1974 

- Giấy chứng nhận của Hội Cựu Thanh 

niên xung phong tỉnh chưa kèm theo các 

căn cứ, chứng minh để thể hiện thời gian 

tham gia thanh niên xung phong đủ thời 

gian 24 tháng trở lên theo quy định; 

- Thông tin về quá trình tham gia Thanh 

niên xung phong trong bản khai chưa ghi 

đầy đủ từ khi tham gia đến thời điểm 

hiện nay; 

 

36 
Trần Thị 

Nhụy 
20/3/1944 

Xã Kỳ 

Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh 

x   
Từ tháng 6/1968 

– tháng 4/1972 

- Giấy chứng nhận của Hội Cựu Thanh 

niên xung phong tỉnh chưa kèm theo các 

căn cứ, chứng minh để thể hiện thời gian 

tham gia thanh niên xung phong đủ thời 

gian 24 tháng trở lên theo quy định; 

- Thông tin về quá trình tham gia Thanh 

niên xung phong trong bản khai chưa ghi 

đầy đủ từ khi tham gia đến thời điểm 



hiện nay; 

 

37 
Hoàng Thị 

Thắng 
10/10/1952 

Xã Kỳ 

Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh 

x   
Từ tháng 7/1972 

– tháng 10/1974 

- Giấy chứng nhận của Hội Cựu Thanh 

niên xung phong tỉnh chưa kèm theo các 

căn cứ, chứng minh để thể hiện thời gian 

tham gia thanh niên xung phong đủ thời 

gian 24 tháng trở lên theo quy định; 

- Thông tin về quá trình tham gia Thanh 

niên xung phong trong bản khai chưa ghi 

đầy đủ từ khi tham gia đến thời điểm 

hiện nay; 

 

38 
Nguyễn Thị 

Khảnh 
20/10/1944 

Xã Kỳ 

Xuân, tỉnh 

Hà Tĩnh 

x   

Từ tháng 

10/1965 – tháng 

3/1968 

- Giấy chứng nhận của Hội Cựu Thanh 

niên xung phong tỉnh chưa kèm theo các 

căn cứ, chứng minh để thể hiện thời gian 

tham gia thanh niên xung phong đủ thời 

gian 24 tháng trở lên theo quy định; 

- Thông tin về quá trình tham gia Thanh 

niên xung phong trong bản khai chưa ghi 

đầy đủ từ khi tham gia đến thời điểm 

hiện nay; 

 

 

         Danh sách gồm  38  người./.
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